	     TUẦN    21                                                    Từ ngày 26/1/2026 đến 30/1/2026
	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
26/1
	S
	1
	T
	101
	[bookmark: _Hlk156760694]Luyện tập –Trang 18
	TC, soi bài 
	TV,MT,MS

	
	
	2
	TV
	141
	[bookmark: _Hlk156760745]Đọc: Tờ báo tường của tôi  
	GA ĐT
	TV,MT,MS

	
	
	3
	TV
	142
	[bookmark: _Hlk156760870]Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ
	
	

	
	
	4
	HĐTN
	61
	Sinh hoạt dưới cờ: Lễ hội truyền thống địa phương
	
	

	
	C
	5
	AN
	21
	- Nghe nhạc: Không gian xanh
- Ôn bài hát Hạt mưa kể chuyện
	
	Đàn

	
	
	6
	ĐĐ
	21
	[bookmark: _Hlk156761887]Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (T1)
	
	

	
	
	7
	TA
	81
	Unit 8: Technology - Lesson 1: Task 4,5,6
	
	

	Ba
27/1 
	S
	1
	T
	102
	[bookmark: _Hlk156760977]Luyện tập –Trang 19
	
	BP

	
	
	2
	GDTC
	41
	Bài 2: Ôn tập và hoàn thiện bật xa
	
	Sân tập, còi

	
	
	3
	KH
	41
	[bookmark: _Hlk156760788]Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2)
	
	

	
	
	4
	TV
	143
	[bookmark: _Hlk156760933]Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.   
	GA ĐT
	TV, MT

	
	C
	5
	S-Đ
	41
	[bookmark: _Hlk156760629]Bài 16: Một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung - tiết 2
	
	

	
	
	6
	S-Đ
	42
	Bài 17: Cố đô Huế - tiết 1
	
	

	
	
	7
	TA
	82
	Unit 8: Technology - Lesson 2: Task 1,2,3
	
	

	Tư
28/1
	S
	1
	T
	103
	[bookmark: _Hlk156761091]Nhân với số có hai chữ số –Trang 20
	GA ĐT
	TV, MT

	
	
	2
	TA
	83
	Unit 8: Technology - Lesson 2: Task 4,5,6
	
	

	
	
	3
	TV
	144
	[bookmark: _Hlk156761131]Đọc: Tiếng ru  (T1)
	
	

	
	
	4
	TV
	145
	[bookmark: _Hlk156761700]Đọc: Tiếng ru  (T2)
	
	

	
	C
	5
	T (BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	TIN
	21
	Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	62
	[bookmark: _Hlk156761020]Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại trẻ em.
	
	

	Năm
29/1
	S
	1
	T
	104
	[bookmark: _Hlk156761651]Luyện tập –Trang 21
	Soi bài
	TV,MT,MS

	
	
	2
	CN
	21
	Bài 7: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật(Tiết 1)
	
	

	
	
	3
	TV
	146
	[bookmark: _Hlk156761733]Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học
	TC, video
	TV,MT

	
	
	4
	TA
	84
	Unit 8: Technology - Lesson 2: Task 7,8,9
	
	

	
	C
	5
	KH
	42
	[bookmark: _Hlk156761457]Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (T1)
	
	

	
	
	6
	MT
	21
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp(Tiết 3)
	
	Sáp màu

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
30/1 
	S
	1
	T
	105
	[bookmark: _Hlk156761812]Luyện tập –Trang 22
	
	BP

	
	
	2
	TV
	147
	[bookmark: _Hlk156761850]Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý
	GA ĐT
	TV,MT

	
	
	3
	GDTC
	42
	Bài 3: Bài tập bật cao (Tiết 1)
	
	Sân tập, còi

	
	
	4
	HĐTN
	63
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em.
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	


       
              Ngày 21/1/2026 
             Phó hiệu trưởng

 



              Phạm Thị Hương





